
                                     KIỂM TRA HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2023 - 2024 

   Môn: Tiếng Anh lớp 9 hệ 10 năm 

HƯỚNG DẪN CHẤM – Mã đề: A 

A. LISTENING: (2.0 pts) Mỗi câu làm đúng đạt 0.25 điểm: 
 

Question 1:.Listen and circle the best option to complete each sentence. (1.0 điểm).  

1. B frustrated 2. B catch up with 3. C depressed 4. A made fun of him 

Question 2:Listen to a telephone conversation and write with no more than TWO words or a 

number to fill in each blank: (1.0 pt) 

5.  district 6. 30/ thirty  7. Conical hats 8. car 

B. LANGUAGE COMPONENTS: (2.0 pts)  

Question 1. Choose the word which has a different sound in the part underlined. (0.5 pt) 

9. C 10. A 

Question 2. (2.0 điểm). Mỗi câu chọn đúng đạt 0.25 điểm: 

11. B 12. A 13. B 14. D 15. C 16. C 

C. READING: (2.0 pts)  

Question 1. Phần chọn từ: (1.0 điểm). Mỗi câu chọn đúng từ đạt 0.25 điểm: 

17. B  18. C 19. D 20. C 

Question 2: phần chọn câu trả lời đúng(1 điểm) Mỗi câu chọn đúng đạt 0,25 điểm 

21. B  22. C 23. A 24. D 

D. WRITING: (2.0 pts) Mỗi câu chọn đúng đạt 0.25 điểm: 

Question 1: Circle A, B, C or D which is not correct in standard English 

Mỗi câu chọn đúng đạt 0.25 điểm: 

25. B 26. A 

Question 2: Rearrange the words and phrases given to make complete sentences. 

* Trong phần viết, tùy theo mức độ đạt được của bài làm, giáo viên quyết định điểm cho phù hợp 

27. That /This motorbike is much more expensive than this/that one. 

28.Lan doesn’t know how to deal with school pressure and frustration. 

29. Although this museum is small, it has many unique artefacts 

Question 3: Complete the second sentences so that its means the same as the first. Using the word 

in the brackets. Do not change the word given  

30. My mother told me she would take me to the zoo the next/ following day. 

31. We have to try hard sothat our handicrafts can keep up with theirs 

32.It is expected that the government will have measures to preserve our-man made wonders. 

E. SPEAKING: (2.0 pts) 

I. Introduction: (0.5 điểm)  

II. Role-play: (1.0 điểm) 

III. Interview: (0.5 điểm) 

Học sinh khuyết tật chỉ cần làm phần: 

- A. LISTENING 

- B. LANGUAGE COMPONENTS 

- C. READING 

Tùy theo mức độ của học sinh mà giáo viên quyết định điểm cho phù hợp 

 

....................................Hết..................................... 



                                     KIỂM TRA HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2023-2024 

           Môn: Tiếng Anh lớp 9 hệ 10 năm 

    HƯỚNG DẪN CHẤM – Mã đề: B 

A. LISTENING: (2.0 pts) Mỗi câu làm đúng đạt 0.25 điểm: 
 

Question 1:.Listen and circle the best option to complete each sentence. (1.0 điểm).  

1. A frustrated 2.C catch up 

with 

3.C depressed 4.B made fun of him 

Question 2:Listen to a telephone conversation and write with no more than TWO words or a 

number to fill in each blank: (1.0 pt) 

5. district 6. 30/ thirty  7. Conical hats 8. 7/ seven a.m 

B. LANGUAGE COMPONENTS: (2.0 pts) Mỗi câu chọn đúng đạt 0.25 điểm: 

Question 1. Choose the word which has a different sound in the part underlined. (0.5 pt) 

9. C 10. D 

Question 2. (2.0 điểm). Mỗi câu chọn đúng đạt 0.25 điểm: 

11. C 12. D 13. B 14. C 15. A 16. B 

C. READING: (2.0 pts)  

Question 1. Phần chọn từ: (1.0 điểm). Mỗi câu chọn đúng từ đạt 0.25 điểm: 

17. A  18. D 19. C 20. B 

Question 2: phần chọn câu trả lời đúng(1 điểm) Mỗi câu chọn đúng đạt 0,25 điểm 

21. B  22. C 23. A 24. D 

D. WRITING: (2.0 pts) Mỗi câu chọn đúng đạt 0.25 điểm: 

Question 1: Circle A, B, C or D which is not correct in standard English 

Mỗi câu chọn đúng đạt 0.25 điểm: 

25. B 26. C 

Question 2: Rearrange the words and phrases given to make complete sentences. 

* Trong phần viết, tùy theo mức độ đạt được của bài làm, giáo viên quyết định điểm cho phù hợp 

27. Even though this hand- embroidered picture was expensive, we bought it. 

28.I don’t know how to deal with school pressure and frustration. 

29. The last exhibition was not as interesting as this one. 

Question 3: Complete the second sentences so that its means the same as the first. Using the word in 

the brackets. Do not change the word given  

30. She wishes she could stay in Hanoi longer. 

31. They’re going to publish a guidebook to different beauty spots in Viet Nam. 

32.It is thought that the government will have measures to  protect and preserve our natural 

wonders. 

E. SPEAKING: (2.0 pts) 

I. Introduction: (0.5 điểm)  

II. Role-play: (1.0 điểm) 

III. Interview: (0.5 điểm) 

Học sinh khuyết tật chỉ cần làm phần: 

- A. LISTENING 

- B. LANGUAGE COMPONENTS 

- C. READING 

Tùy theo mức độ của học sinh mà giáo viên quyết định điểm cho phù hợp 

 



TAPESCRIPTS 

Question 1: 

Caller 1: Hi, I’m Lan. I’m from Ha Noi. I am a bit frustrated. I am in grade 9 and I have 

one more semester before I finish my junior secondary school. I know it’s time to work 

hard but I can’t catch up with all the deadlines for loads of assignments.  I don’t think I’m 

going to enter a gifted school. For what reason do I have to work that hard? I have no time 

for myself! 

Caller 2: Hi, I’m Nam. I’m from Ho Chi Minh City. I feel a bit depressed. I like a girl in 

my school. However, she likes my friend. It wouldn’t be that bad if she didn’t make fun of 

me yesterday. How should I deal with her and others? 

Question 2: 

A: What are you going to do this weekend? Do you like to go to Chuông Village with us? 

B: Chuông Village? What is it? 

A: It’s a craft village famous for making conical hats. 

B: Sound interesting! Where is it? 

A: It’s in Phương Trung Commune, Thanh Oai District. 

B: How far is it from the centre of Ha Noi? 

A: About 30 kilometres. It’s next to the Đáy River. 

B: It’s not very far. What can we do there? 

A: Ngoc’s grandparents live there. They are great artisans. They can teach us how to make 

conical hats. Ngoc can also show us around the village. 

B: So when and where will we meet? 

A: I’ll see you at the school gate at 7 a.m. this Sunday. Then Ngoc’s father will drive us to 

the village in his car. 

B: Should I bring anything? 

A: Some drinks and fruits will be nice. 

B: OK. See you then. Thanks for inviting me. 

 


